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ĐỀ BÀI:
Câu 1 (3điểm) Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Đông Nam Bộ.

Câu 2(4điểm)  Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn nhất cả nước.
Câu 3(3điểm) Dựa vào bảng sản lượng thuỷ sản ở đồng bằng sông Cửu Long -   Đơn vị: (nghìn tấn)
	
	1995
	2000
	2002

	ĐBSCL
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,0
	2647,0


Vẽ biểu đồ thể hiện thuỷ sản ở ĐBSCL và cả nước. Nêu nhận xét. 
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Biểu điểm- đáp án Địa lí 9
Câu 1( 3 điểm ) Đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Đông Nam Bộ.

· Là vùng đông dân, MĐDS cao thứ 2 cả nước sau vùng ĐBSH

· Nguồn lao động dồi dào,  lành nghề, năng động, sáng tạo

· Thị trường tiêu thụ rộng lớn

· Tỉ lệ tăng tự nhiên tương đương so với cả nước

· Các chỉ số: Tỉ lệ người lớn biết chữ, tuổi thọ trung bình và tỉ lệ dân thành thị đều cao hơn so Tb cả nước

· Nhiều di tích lịch sử, văn hoá để phát triển du lịch.

Câu2(4điểm) Thuận lợi:
  - Địa hìnnh khá bằng phẳng, thuận lợi cho việc thực hiện cơ giới hoá, thuỷ lợi hoá

  - Đất ba dan và đất xám khí hậu cận xích đạo nóng ẩm…-> trồng cây công nghiệp.. 

  - Nguồn nước phong phú

  - Dân số đông, nguồn lao động dồi dào

  - Người dân có kinh nghiệm trong việc trồng và chế biến các sản phẩm cây CN

  - Nhiều cơ sở chế biến ở TPHCM, Biên Hoà...

  - Thị trường xuất khẩu rộng lớn.

Câu 3(3điểm)
+ Vẽ biểu đồ:  2đ

- Vẽ biểu đồ cột, chia tỉ lệ chính xác, hình vẽ đẹp.





          - Ghi đủ: Tên biểu đồ, số liệu ghi trên cột, chú giải.





+ Nhận xét:  1đ

- Sản lượng thuỷ sản ĐBSCL và cả nước từ năm 1995 đến 2002 đều tăng khá nhanh.

+ Năm 2002 ĐBSCL tăng khoảng 1,65 lần so với 1995.




+ Năm 2002 cả nước tăng khoảng 1,67 lần.





- Sản lượng thuỷ sản của ĐBSCL chiếm nhiều so với cả nước, riêng ĐBSCL chiếm   gần 1 nửa so với cả nước.



